	           
[bookmark: _Toc86224594][bookmark: _Toc86224906][bookmark: _Toc86225138]TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG








(Bản dự thảo)
BÁO CÁO
TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC
KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG 
NĂM 2025




















HÀ NỘI, 10/2025





[bookmark: _Toc86224595][bookmark: _Toc86224907][bookmark: _Toc86225139]MỤC LỤC

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG NĂM HỌC 2024 - 2025	.....  4
1. Công tác chính trị, tư tưởng	4
1.1 Những kết quả đạt được	4
1.2 Những tồn tại, hạn chế	4
1.3. Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng	5
2. Công tác đào tạo	5
2.1 Những kết quả đạt được	5
2.2 Những tồn tại, hạn chế	14
2.3. Giải pháp	15
3. Công tác xuất bản giáo trình, bài giảng	15
4. Công tác sinh viên và hỗ trợ sinh viên	16
4.1. Công tác sinh viên	16
4.2. Công tác hỗ trợ sinh viên	17
5. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục	18
5.1 Công tác khảo thí	18
5.2. Công tác đảm bảo chất lượng	18
6. Công tác Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế	18
6.1. Nghiên cứu khoa học	19
6.2. Công tác Hợp tác Quốc tế	25
7. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ	26
7.1. Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo	26
7.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức	26
7.3. Công tác đánh giá phân loại viên chức, thi đua khen thưởng	27
8. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo	27
9. Các hoạt động khác	28
9.1. Thực hiện quy chế dân chủ	28
9.2. Công tác tài chính	28
9.3. Công tác công đoàn	28
10. Công tác Đoàn và phong trào văn thể sinh viên	29
10.1. Công tác giáo dục chính trị và tư tưởng, lối sống và nhân cách cho đoàn viên sinh viên	29
10.2. Công tác hoạt động phong trào văn thể, sinh viên tình nguyện	30
10.3. Kết quả đạt được	32

10.4. Công tác rèn luyện đoàn viên, xây dựng phát triển tổ chức Đoàn, phát triển Đảng cho đoàn viên ưu tú trong Khoa	32
11. Công tác khác	33
PHẦN THỨ HAI	33
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG	33
1. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 - 2026	33
2.  Chỉ tiêu cụ thể	34
2.1. Đào tạo	34
2.2. Nghiên cứu khoa học và xuất bản giáo trình	34
2.3. Tổ chức cán bộ	35
2.4. Cơ sở vật chất	35
2.5. Các hoạt động khác	35
3. Tổ chức thực hiện	35
























BÁO CÁO
TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

		Kính thưa các vị khách quý!
		Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm học 2024 - 2025 là năm học Nhà trường triển khai nhiệm vụ giáo dục bám sát các định hướng, kế hoạch và giải pháp trọng tâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Trong năm học này nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là "Xây dựng giải pháp thực hiện đưa Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào quy hoạch mạng lưới các trường trọng điểm trong cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm tuân thủ triết lý giáo dục “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”, đồng thời phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà trường. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường, cùng với sự phối hợp hiệu quả của Đảng bộ Bộ phận Khoa Dầu khí và Năng lượng, Ban chủ nhiệm Khoa và các Bộ môn, tập thể cán bộ, viên chức trong khoa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2024 đã đề ra.
	Hôm nay, Khoa Dầu khí và Năng lượng long trọng tổ chức Hội nghị viên chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2024 - 2025, đồng thời xây dựng phương hướng, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. 
Báo cáo gồm 2 phần:

	- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Khoa năm học 2024 - 2025
[bookmark: _Toc86224596][bookmark: _Toc86224908]	- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Khoa năm học 2025 - 2026


PHẦN THỨ NHẤT
[bookmark: _Toc180683755]BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
[bookmark: _Toc180683756]KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG NĂM HỌC 2024 - 2025
	
[bookmark: _Toc86224597][bookmark: _Toc86224909][bookmark: _Toc180683757]1. Công tác chính trị, tư tưởng
1.1 Nhữngkết quả đạt được
- Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa luôn coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Khoa. 
- Triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học do Nhà trường phát động, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cán bộ, giảng viên trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
- Nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của Khoa, Nhà trường và nơi cư trú, tạm trú. Thực hiện tốt các cuộc vận động về giảng dạy, học tập của nhà Trường.
- Tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các Chi bộ. Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy, các Chi bộ với Ban chủ nhiệm Khoa và BCN các bộ môn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.
- Hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao; các hoạt động tuyên truyền của Nhà trường cũng như các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
- Cán bộ trong Khoa ổn định tâm lý, gắn bó và cống hiến cho Khoa và Nhà trường.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và quần chúng để định hướng bồi đưỡng nguồn đảng viên cho Đảng ủy khoa
- Xây dựng môi trường giảng dạy trong sạch lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học trong Khoa. 
- Các chi bộ đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. 
- Tham dự các Hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề và các buổi học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng do Nhà trường tổ chức.
1.2 Những tồn tại
- Vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề.
- Chưa thực sự sát sao nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và sinh viên trong Khoa.
- Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tâm lý của một số đảng viên chưa thực sự yên tâm công tác.
- Vẫn còn một số ít cán bộ chưa thực sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong tình hình mới.
1.3 Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng
- Nâng cao ý thức của cán bộ, sinh viên trong các buổi học tập chuyên đề, sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Khoa và các Bộ môn đối với công tác chính trị, tư tưởng. Bảo đảm công tác tư tưởng luôn đúng quan điểm, đường lối của Đảng, thể hiện rõ vị trí, vai trò tiên phong, đi trước trong định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ viên chức.
- Phổ biến kịp thời, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành và của Nhà trường đối với toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa.
- Sát sao hơn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức và sinh viên, tạo tâm lý ổn định tích cực, yên tâm học tập và công tác.
[bookmark: _Toc86224598][bookmark: _Toc86224910][bookmark: _Toc180683758]2. Công tác đào tạo
[bookmark: _Toc180683759]2.1 Những kết quả đạt được
[bookmark: _Toc86224599][bookmark: _Toc86224911]2.1.1 Công tác tuyển sinh
[bookmark: _Toc54268836][bookmark: _Toc86224600][bookmark: _Toc86224912]Công tác tuyển sinh luôn được Khoa xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm học vừa qua, thực hiện chủ trương phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyển sinh, Khoa đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong công tác quảng bá và tuyển sinh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh của Khoa và Nhà trường. 
Kết quả tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của Khoa được trình bày chi tiết trong các bảng số liệu dưới đây.
Đào tạo đại học:
Khoa Dầu khí và Năng lượng quản lý 06 ngành học gồm: Kỹ thuật địa vật lý (Gồm chuyên ngành Địa vật lý và chuyên ngành Địa vật lý đô thị (2022); Kỹ thuật dầu khí (Gồm chuyên ngành Địa chất dầu khí, khoan khai thác dầy khí, khoan thăm dò khảo sát, Thiết bị dầu khí và công trình, Dịch vụ công trình dầu khí (2022); Công nghệ kỹ thuật hóa học (gồm chuyên ngành Lọc - Hóa dầu, Kỹ thuật Polyme (2022) và Kỹ thuật hóa thực phẩm (2022)); Kỹ thuật khí thiên nhiên (2022); Quản lý Dữ liệu Khoa học Trái đất (2022) và Công nghệ số trong Thăm dò và Khai thác Tài nguyên Thiên nhiên (2022).
Kết quả tuyển sinh năm học 2024 - 2025 như sau:
[bookmark: _Toc54268865]Hệ chính quy văn bằng 1: Tuyển mới được 152 sinh viên. So với năm học 2023 - 2024 (133 sinh viên), số lượng tuyển sinh tăng 14,3%. 
Hệ chính quy văn bằng 2, liên thông, hệ vừa học vừa làm: công tác tuyển sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.
Bảng 1. Kết quả tuyển sinh Hệ chính quy
	Mã ngành
	Ngành Đào tạo
	Năm học           2023-2024
	Năm học                2024-2025

	
	
	VB1
	VB2
	LT
	VB1
	VB2
	LT

	7510401
	Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	28
	-
	-
	28
	-
	-

	7520502
	Kỹ thuật Địa vật lý
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	7520604
	Kỹ thuật Dầu khí
	87
	-
	-
	108
	-
	-

	7440229
	Quản lý dữ liệu khoa học Trái đất 
	5
	-
	-
	5
	-
	-

	7520605
	Kỹ thuật khí thiên nhiên
	6
	-
	-
	4
	-
	-

	7520606
	Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên
	6
	-
	-
	6
	-
	-

	
	Tổng cộng
	133
	-
	-
	152
	-
	-

	VB1: Văn bằng 1; VB2: Văn bằng 2; LT: Liên thông


[bookmark: _Toc54268837][bookmark: _Toc86224601][bookmark: _Toc86224913]Đào tạo Sau đại học:
[bookmark: _Toc54268867]Khoa Dầu khí và Năng lượng quản lý 03 ngành cao học (Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Địa vật lý); 04 ngành và chuyên ngành tiến sỹ (Ngành Kỹ thuật dầu khí, Ngành Kỹ thuật Hóa học, Ngành Kỹ thuật Địa vật lý và chuyên ngành Địa chất dầu khí). 
Năm học 2024 - 2025, Khoa Dầu khí và Năng lượng đã tuyển mới được 17 học viên cao học  và 02 nghiên cứu sinh thông qua 02 đợt tuyển sinh của Nhà trường (Đợt 2 năm 2024 và đợt 1 năm 2025). So với năm học 2023 - 2024, số lượng tuyển sinh cao học tăng 02 học viên, tương ứng với 13,3% (Năm học 2023 - 2024 tuyển được 15 học viên); số lượng nghiên cứu sinh tăng 01 NCS, tương ứng với 100% (Năm học 2023 - 2024 tuyển được 01 NCS).
Mặc dù số lượng tuyển sinh tăng không nhiều, Khoa vẫn duy trì được mục tiêu ổn định mỗi năm tuyển sinh ít nhất một khóa học viên cao học cho các ngành đào tạo, góp phần đảm bảo tính liên tục trong công tác đào tạo sau đại học. 
[bookmark: _Toc86224602][bookmark: _Toc86224914]Bảng 2. Kết quả tuyển sinh cao học 
	Mã ngành
	Tên Ngành/Chuyên ngành
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025

	8520301
	Ngành Kỹ thuật Hóa học
	7
	11

	8520502
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	4
	-

	8520604
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	4
	6

	
	Tổng cộng
	15
	17


[bookmark: _Toc54268868]
Bảng 3. Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh
	Mã ngành
	Tên Ngành/Chuyên ngành
	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2024 - 2025

	9520301
	Ngành Kỹ thuật Hóa học
	-
	-

	9520502
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	1
	2

	9520604
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	-
	-

	9520501
	Chuyên ngành Địa chất Dầu khí
	-
	-

	
	Tổng cộng
	1
	2



[bookmark: _Toc178673761][bookmark: _Toc178780201]
Hình 1. Kết quả tuyển sinh các hệ đào tạo 
2.1.2 Quy mô đào tạo 
[bookmark: _Toc54268839]Tổng số người học trong toàn Khoa Dầu khí và Năng lượng năm học 2024 - 2025 là 430 người, bao gồm: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. So với năm học 2023 - 2024 (483 người), số lượng người học giảm 53 người, tương ứng giảm 10,97%. 
Sự sụt giảm này xảy ra ở bậc đào tạo đại học, trong khi số lượng học viên cao học và nghiên cứu sinh tăng nhẹ.
Bảng 4. Quy mô đào tạo 
	                            Năm học 
Hệ đào tạo
	Năm học      2023 - 2024
	Năm học        2024 - 2025

	Đại học chính quy
	434
	362

	Cao học
	36
	54

	Nghiên cứu sinh
	13
	14

	[bookmark: _Hlk52872987]Tổng cộng
	483
	430





[bookmark: _Toc180683760]Hình 2: Quy mô đào tạo 
Đào tạo đại học:
[bookmark: _Toc54268869]Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số sinh viên Đại học hệ chính quy của Khoa hiện tại là 362 sinh viên, giảm 72 sinh viên so với năm học 2023 - 2024 (434 sinh viên), tương ứng với mức giảm 16,6%. Số lượng sinh viên tập trung vào 2 ngành truyền thống là kỹ thuật dầu khí và Công nghệ kỹ thuật hóa học
Trong những năm gần đây, bậc Cao đẳng và Liên thông không tuyển sinh được, dẫn đến không có sinh viên theo học ở các hệ đào tạo này.
[bookmark: _Toc54268840]
Bảng 5. Số lượng sinh viên hệ chính quy 
	TT
	Ngành/chuyên ngành
	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2024 - 2025

	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Liên thông
	Đại học
	Cao đẳng
	Liên thông

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	8
	-
	-
	7
	-
	-

	2
	Ngành Kỹ thuật dầu khí (chưa xếp chuyên ngành)
	213
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí/Chuyên ngành Địa chất dầu khí
	-
	-
	-
	36
	-
	-

	4
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí/Chuyên ngành Khoan khai thác dầu khí
	17
	-
	-
	85
	-
	-

	5
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí/Chuyên ngành Thiết bị dầu khí
	38
	-
	-
	98
	-
	-

	6
	Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	119
	-
	-
	97
	-
	-

	7
	Ngành Công nghệ số trong thăm dò và Khai thác TNTN
	10
	-
	-
	10
	-
	-

	8
	Ngành Kỹ thuật khí thiên nhiên
	14
	-
	-
	14
	-
	-

	9
	Ngành Quản lý dữ liệu khoa học trái đất
	15
	-
	-
	15
	-
	-

	Tổng cộng
	434
	-
	-
	362
	-
	-


Đào tạo Sau đại học:
Tính đến thời điểm hiện tại, quy mô đào tạo sau đại học của Khoa là 54 học viên, bao gồm 40 học viên cao học và 14 nghiên cứu sinh. So với năm học 2023 - 2024, khi tổng số học viên sau đại học là 51 học viên, quy mô đào tạo sau đại học đã tăng thêm 03 học viên, tương ứng tăng 8,9%. Tuy mức tăng chưa nhiều, nhưng với bối cảnh cạnh tranh trong tuyển sinh sau đại học hiện nay, việc duy trì đà tăng trưởng như vậy đáng được ghi nhận.
Bảng 6. Số lượng học viên Cao học
	TT
	Ngành/chuyên ngành
	Năm học            2023 - 2024
	Năm học            2024 - 2025

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	10
	4

	2
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	14
	13

	3
	Ngành Kỹ thuật Hóa học
	15
	23

	Tổng cộng
	39
	40


[bookmark: _Toc54268872]

Bảng 7. Số lượng Nghiên cứu sinh

	TT
	Ngành/chuyên ngành
	Năm học       2023 - 2024
	Năm học           2024 - 2025

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	4
	6

	2
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	6
	6

	3
	Ngành Kỹ thuật Hóa học
	2
	2

	4
	Chuyên ngành Địa chất dầu khí
	-
	-

	Tổng cộng
	12
	14



[bookmark: _Toc86224603][bookmark: _Toc86224915]2.1.3. Công tác giảng dạy và hướng dẫn đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp
Công tác giảng dạy:
- Việc giảng dạy, đánh giá, kiểm tra đối với sinh viên, học viên và NCS được thực hiện theo đúng quy định; 
- Hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đã có hiệu quả nhất định;
- Ngân hàng đề thi, đáp án được cập nhật bổ sung thường xuyên;
[bookmark: _Toc54268875]- Khối lượng giảng dạy thực hiện trong năm học 2024 - 2025 là 12.921 giờ được thực hiện bởi 36 cán bộ giảng dạy trong Khoa. Tổng số giờ vượt của toàn Khoa là 6.814 giờ. Tuy nhiên, song song với các cán bộ vượt giờ vẫn còn những cán bộ thiếu giờ. Việc phân bố giờ giảng dạy có sự chênh lệch giữa các ngành và chuyên ngành đào tạo nên có sự vượt/thiếu giờ giảng dạy trong các đơn vị đào tạo của Khoa. 
Bảng 8. Khối lượng giảng dạy năm học 2024 - 2025
	TT
	Bộ môn
	Số lượng cán bộ thực hiện
	Tổng giờ thực hiện của cán bộ
	Tổng giờ miễn giảm
	Tổng giờ dạy theo quy định
	Tổng giờ vượt của cán bộ vượt giờ
	Tổng giờ thiếu của cán bộ thiếu giờ

	1
	Bộ môn Địa vật lý
	4
	1.321
	216
	1.080
	457
	-

	2
	Bộ môn Khoan - Khai thác
	10
	2.863
	701
	2.700
	902
	- 38

	3
	Bộ môn Lọc - Hóa dầu
	10
	6.793
	290
	2.565
	4.518
	-

	4
	Bộ môn Thiết bị dầu khí & Công trình
	6
	1.435
	1.060
	1.620
	875
	- 

	5
	Bộ môn Địa chất dầu khí
	6
	509
	369
	1.620
	62
	- 804

	Tổng cộng
	36
	12.921
	2.636
	9.585
	6.814
	-842


Hướng dẫn đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp:
- Đào tạo Đại học:  Số lượng sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp đúng hạn trong năm học 2024 - 2025 là 30 sinh viên.
[bookmark: _Ref54267624][bookmark: _Toc54268881]- Đào tạo Sau Đại học: Trong năm học vừa qua đã có 11 HVCH, không có NCS bảo vệ luận án.

Bảng 9. Số lượng sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp 
	STT
	Ngành/Chuyên ngành
	Năm học                 2023 - 2024
	Năm học                 2024 - 2025

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	-
	-

	2
	Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	38
	14

	3
	Chuyên ngành Địa chất Dầu khí
	-
	-

	4
	Chuyên ngành Khoan - Khai thác Dầu khí
	7
	3

	5
	Chuyên ngành Thiết bị Dầu khí
	3
	13

	
	Tổng cộng
	48
	30


Bảng 10. Số lượng HVCH đã bảo vệ 
	[bookmark: _Ref22634408][bookmark: _Toc54268882]TT
	Ngành/chuyên ngành đào tạo
	Năm học         2023 - 2024
	Năm học         2024 - 2025

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	5
	7

	2
	Ngành Kỹ thuật Hóa học
	1
	2

	3
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	12
	2

	Tổng cộng
	18
	11



Bảng 11. Số lượng NCS đã bảo vệ luận án
	[bookmark: _Toc86224604][bookmark: _Toc86224916]TT
	Ngành/chuyên ngành đào tạo
	Năm học           2023 - 2024
	Năm học         2023 - 2024

	1
	Ngành Kỹ thuật Dầu khí
	-
	-

	2
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	1
	-

	3
	Ngành Kỹ thuật hóa học
	-
	-

	4
	Chuyên ngành Địa chất dầu khí
	-
	-

	Tổng cộng
	1
	-



2.1.4. Kết quả học tập năm học 2024 - 2025
Nhà trường đã thực hiện xử lý học tập và ra Quyết định buộc thôi học đối với 57 sinh viên thuộc Khoa Dầu khí và Năng lượng do không đảm bảo tiến độ và yêu cầu học tập theo quy định. 
Năm học 2024 - 2025 số sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp đúng hạn là 32 sinh viên, Trong đó:
· 03 sinh viên đạt loại Xuất sắc;
· 05 sinh viên đạt loại Giỏi;
· 10 sinh viên đạt loại Khá;
· 14 sinh viên đạt loại Trung bình.
Bảng 12. Số lượng sinh viên bị xử lý học tập
	TT
	Ngành/chuyên ngành
	HK I 
	HK II

	
	
	SV buộc thôi học 
	SV cảnh báo 
	SV buộc thôi học 
	SV cảnh báo 

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	2
	2
	1
	2

	2
	Ngành Kỹ thuật dầu khí (chưa xếp chuyên ngành)
	3
	18
	2
	5

	3
	Ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học
	2
	37
	23
	19

	4
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Địa chất dầu khí
	2
	-
	3
	4

	5
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Khoan khai thác dầu khí
	-
	10
	7
	5

	6
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Thiết bị dầu khí
	3
	8
	9
	9

	7
	Ngành Kỹ thuật khí thiên nhiên
	-
	3
	-
	-

	8
	Ngành Quản lý dữ liệu Khoa học TĐ
	-
	2
	-
	-

	9
	Ngành Công nghệ số trong TD & Khai thác TNTN
	-
	2
	-
	-

	
	Tổng cộng
	12
	82
	45
	44



[bookmark: _Toc54268879]Bảng 13. Kết quả học tập hệ đại học phân theo ngành/chuyên ngành
	TT
	Ngành/chuyên ngành
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu, Kém
	Tổng số

	1
	Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
	1
	-
	-
	2
	4
	7

	2
	Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	2
	3
	18
	16
	58
	97

	3
	Ngành Công nghệ số trong TD & Khai thác TNTN
	-
	1
	-
	2
	7
	10

	4
	Ngành Kỹ thuật khí thiên nhiên
	-
	-
	5
	4
	5
	14

	5
	Ngành Quản lý dữ liệu KHTĐ
	-
	2
	6
	1
	6
	15

	6
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Địa chất dầu khí
	-
	2
	6
	6
	22
	36

	7
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Khoan khai thác dầu khí
	3
	4
	17
	17
	44
	85

	8
	Ngành KTDK/Chuyên ngành Thiết bị dầu khí
	-
	6
	27
	25
	40
	98

	
	Tổng cộng
	6
	12
	79
	73
	186
	362


[bookmark: _Toc86224605][bookmark: _Toc86224917]2.1.5. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo, mở ngành mới
· [bookmark: _Ref22045255][bookmark: _Toc54268874][bookmark: _Toc180683761]Năm học 2024 - 2025, công tác tổ chức thi kết thúc học phần được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định trong kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 
· Chỉnh sửa, cập nhật hình thức thi, đề thi, đáp án các môn học.
· Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định của Nhà trường.
· Bố trí hợp lý cán bộ giảng dạy tại các Bộ môn.
· Chương trình đào tạo tiếp tục được rà soát và điều chỉnh các nội dung đề cương chi tiết các học phần.
· Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan cho các chương trình đào tạo.
· Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở 02 ngành đào tạo đại học mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và định hướng phát triển của Khoa: Ngành Quản lý Năng lượng và Ngành Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng.
· Phối hợp với các bộ môn theo dõi chặt chẽ quá trình học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh.
· Việc tổ chức giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên và nghiên cứu sinh được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, việc đánh giá kết quả học tập theo đúng quy chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
2.2 Những tồn tại, hạn chế
- Kết quả tuyển sinh đối với các ngành mới mở chưa đạt kỳ vọng, không đạt chỉ tiêu đã đăng ký. 
- Công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh còn thiếu tính hiệu quả, chưa có giải pháp phù hợp với đặc thù từng ngành và mục tiêu tuyển sinh cụ thể.
- Tuyển sinh Thạc sỹ và NCS gặp nhiều khó khăn do thay đổi trong quy chế đào tạo, yêu cầu đầu vào ngày càng cao dẫn đến số lượng hồ sơ dự tuyển giảm mạnh.
- Chưa xây dựng được các giải pháp thiết thực để thu hút được sinh viên đăng ký theo học, đặc biệt là các ngành mới mở. 
- Một bộ phận sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chưa đảm bảo tiến độ học tập và nghiên cứu, dẫn đến việc chậm tốt nghiệp.
- Hệ thống phần mềm xuất dữ liệu còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong công tác xét học bổng và xử lý học tập.
[bookmark: _Toc180683762]- Công tác truyền thông và kết nối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế; chưa chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu đào tạo thực tiễn để tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn.
- Việc phát triển đội ngũ cán bộ theo định hướng nghiên cứu chuyên sâu và đáp ứng yêu cầu của các ngành đào tạo mới còn nhiều hạn chế.
· Các ngành mở mới chưa tuyển sinh được theo đúng số lượng chỉ tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo của Khoa.
[bookmark: _Toc180683763]2.3. Giải pháp
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Khoa và các ngành đào tạo; xây dựng các giải pháp tư vấn tuyển sinh phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng mục tiêu tuyển sinh chung của Khoa và Nhà trường.
- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo và mở mới các ngành đào tạo theo hướng liên ngành phù hợp xu thế phát triển cũng như nhu cầu của thị trường lao động.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên và NCS được học tập, nghiên cứu và hoàn thành kế hoạch học tập theo đúng quy định.
- Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu đào tạo của Khoa.
[bookmark: _Toc180683764]3. Công tác xuất bản giáo trình, bài giảng
Trong năm học 2024 – 2025, công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng và tài liệu phục vụ đào tạo chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Việc cập nhật nội dung, bổ sung thông tin và dữ liệu mới vào bài giảng của giảng viên còn hạn chế. Đồng thời chưa có giáo trình nào được xuất bản.
Tồn tại, hạn chế: 
- Số lượng giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản còn hạn chế.
- Việc chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật nội dung bài giảng theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn còn hạn chế.
Đề xuất giải pháp:
- Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng nhằm cập nhật kiến thức mới đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo.
- Khuyến khích giảng viên chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo xuất bản tại các nhà xuất bản uy tín.
[bookmark: _Toc180683765]4. Công tác sinh viên và hỗ trợ sinh viên
[bookmark: _Toc180683766]4.1. Công tác sinh viên
[bookmark: _Hlk53413845]Những kết quả đạt được:
- Phối hợp cùng với Nhà trường tổ chức tuần công dân - sinh viên đầu năm học với mục đích nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật, các quy định của Nhà trường liên quan đến sinh viên như: quy định về miễn giảm học phí, mức thu học phí, học bổng khuyến khích học tập….
- Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các Bộ môn với sinh viên trong Khoa. Hội nghị đối thoại là cơ hội để sinh viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, giúp sinh viên giải quyết những vướng mắc trong quá trình học tập tại Trường. Từ đó giúp Nhà trường có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp đầu kì theo lịch của Nhà trường để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên các khóa. Đồng thời qua đó, GVCN và các lớp sinh viên có dịp để nhìn lại những việc đã làm và kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp để có thể quản lý sinh viên được tốt hơn. 
- Tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi, giới thiệu ngành nghề với sinh viên khóa 69 giúp các em có được định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn ngành nghề.
- Thường xuyên tuyên truyền, triển khai các thông báo tới các lớp sinh viên qua trang web, qua hệ thống fanpage của Khoa.
- Kết hợp với Câu Lạc Bộ Dầu khí, SPE tổ chức các buổi workshop nhằm nâng cao Kỹ năng mềm, Kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên.
· Năm học 2024 - 2025 sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng đã được Nhà trường trao học bổng khuyến khích học tập cho 65 sinh viên đại học (HKI: 37 SV; HKII: 28 SV) với tổng số tiền là 503.408.100 đồng; khen thưởng cho 10 sinh viên xuất sắc (HKI: 03 SV; HKII: 07 SV), 40 sinh viên giỏi (HKI: 14 SV, HKII: 20 SV) với tổng số tiền là: 7.400.000 đồng; 03 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trị giá 15.000.000 đồng; 03 suất bổng cho sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc trị giá 15.000.000 đồng; 01 suất học bổng cho sinh viên tham gia hoạt động phong trào xuất sắc trị giá 5.000.000 đồng. 
Ngoài ra, sinh viên của Khoa còn nhận được rất nhiều học bổng từ các công ty, doanh nghiệp khác, cụ thể: 14 suất học bổng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC với tổng số tiền dự kiến 112.000.000 đồng; 10 suất học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Địa Kỹ thuật với tổng số tiền là 10.000.000 đồng; 02 suất học bổng của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam với tổng số tiền là 6.000.000 đồng; 30 suất học bổng của Cựu sinh viên K39 Trường Đại học Mỏ - Địa chất với tổng số tiền là 30.000.000 đồng; 1 suất học bổng của Hiệp hội kỹ sư dầu khí quốc tế (SPE) với số tiền là 30.000.000 đồng; 13 suất học bổng của Cựu sinh viên Lọc Hóa dầu với số tiền là 8.500.000 đồng.
Những tồn tại, hạn chế:
- Xử lý các vấn đề liên quan đến sinh viên đôi lúc chưa kịp thời.
- Tình trạng sinh viên còn nợ chuẩn đầu ra tin học/ngoại ngữ còn nhiều.
- Khó khăn trong việc liên hệ với sinh viên quá hạn.
Giải pháp:
- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp quản lý sinh viên giữa Khoa, GVCN và Cố vấn học tập;
- Tìm kiếm các nguồn tài trợ học bổng để khuyến khích tinh thần học tập cho sinh viên;
- Tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác quản lý sinh viên.
- Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết triệt để, kịp thời khen thưởng, học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên.
	- Tăng cường tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc463827565][bookmark: _Toc180683767][bookmark: _Hlk53413911]4.2. Công tác hỗ trợ sinh viên
Những kết quả đạt được:
- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên có khó khăn trong việc đang ký ghép lớp, hủy học phần, đăng ký môn học, xin quay trở lại học tập.
- Tham gia tổ chức “Ngày hội việc làm” HUMG 2024 để sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, phỏng vấn việc làm.
- Vận động sinh viên tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HUMG 2024”. 
- Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối.
- Hỗ trợ sinh viên làm thủ tục miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập.
- Hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ của Khoa và Nhà trường.
- Tổ chức cho sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học tham quan Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Tổ chức  cho SV Khoa Dầu khí và Năng lượng, Hiệp hội kỹ sư dầu khí SPE đi thực tế tại Thái Bình với sự hỗ trợ từ SPE, PVEP Sông Hồng, tham quan phòng truyền thống VPI.
Những tồn tại, hạn chế:
- Các văn bản chỉ đạo của Nhà trường đôi lúc câu chữ không rõ ràng, gây lung túng và hiểu lầm văn bản khi Khoa triển khai.
Giải pháp:
- Đẩy mạnh và phát huy tính tích cực và chủ động của cán bộ viên chức hành chính nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc được giao.
- Các văn bản chỉ đạo của Nhà trường khi ban hành câu chữ cần rõ ràng.
[bookmark: _Toc86224609][bookmark: _Toc86224921][bookmark: _Toc180683768]5. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
[bookmark: _Toc180683769]5.1 Công tác khảo thí
· [bookmark: _Ref22745474][bookmark: _Toc54268864][bookmark: _Toc180683770]Năm học 2024 - 2025, công tác khảo thí được thực hiện tốt theo đúng yêu cầu của Nhà trường đối với tất cả các hệ đào tạo.
· Rà soát, đăng ký hình thức thi đối với các học phần khảo thí; cập nhật ngân hàng câu hỏi đề thi - đáp án.
· Công tác coi thi và chấm thi được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc và đúng quy định của Nhà trường.
Nhận xét, đánh giá chung
· Công tác khảo thí ở cả bậc đại học và sau đại học năm học vừa qua đã được triển khai tốt theo kế hoạch năm học. Các Bộ môn đã hoàn thành việc coi, chấm thi và hoàn thành điểm thi đúng hạn, giúp cho các khóa sinh viên có điểm thi kết thúc học phần kịp thời, thuận lợi cho công tác xử lý kết quả học tập hàng kỳ, xét khen thưởng, học bổng, xét tốt nghiệp cho sinh viên cũng như xét tốt nghiệp bảo vệ và đánh giá tốt nghiệp của học viên cao học được thuận lợi.
5.2. Công tác đảm bảo chất lượng
[bookmark: _Toc180683771][bookmark: _Toc86224610][bookmark: _Toc86224922]- Năm học 2024 - 2025, công tác đảm bảo chất lượng được thực hiện theo đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường: Khảo sát, lấy ý kiến về sinh viên tốt nghiệp, ý kiến của nhà sử dụng lao động về nội dung, chương trình đào tạo, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Khảo sát Nhu cầu Nhân lực trình độ đại học Ngành Quản lý Năng lượng và Ngành Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng.
Nhận xét, đánh giá chung:
Năm học 2024 - 2025, công tác đảm bảo chất lượng Khoa Dầu khí và Năng lượng đã triển khai và hoàn thành một số công việc:
· Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong năm học 2024 - 2025.
· Phổ biến kế hoạch, nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2024 - 2025 tới toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên trong Khoa.
· Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết các học phần.
· Xây dựng kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2025 - 2026 và triển khai công tác về đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa theo những nội dung trong kế hoạch của Nhà trường.
6. Công tác Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế
[bookmark: _Toc180683772]6.1. Nghiên cứu khoa học
6.1.1. Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp
- Năm học 2024 - 2025, Khoa Dầu khí và Năng lượng đã nghiệm thu 03 đề tài cơ sở (Mã số T24-12; T24-14; T23-10); Tất cả các đề tài được nghiệm thu đều đạt loại Tốt. Bên cạnh những đề tài được nghiệm thu đúng hạn, vẫn còn đề tài quá hạn.
	- Tiếp tục thực hiện: 02 đề tài cấp Nhà nước (Mã số ĐT.CNKK.QG.002/23; Mã số ĐTĐLCN.32/2 ); 01 đề tài Naosted (Mã số 105.99-2023.01); 01 đề tài cấp Bộ (B2024-MDA-10) và 02 đề tài cơ sở (Mã số T24-12; T24-13).
- 01 đề tài quá hạn (Mã số 104.05.2017.38).
- Triển khai mới: 01 đề tài cấp Nhà nước (Mã số KC-4.0-55/19-30); 02 đề tài cấp Bộ (Mã số B2025-MDA-03; B2025-MDA-04) và 06 đề tài cơ sở (Mã số Mã số T25-07; T25-08; T25-09; T25-10; T25-11; T25-12).
- Ngoài ra, các cán bộ viên chức còn chủ trì và tham gia nhiều hợp đồng sản xuất với các trung tâm, công ty và tham gia thực hiện đề tài các cấp với các khoa và đơn vị chuyên môn ngoài trường.
- Bên cạnh việc thực hiện đề tài NCKH các cấp, hoạt động sinh hoạt học thuật của đội ngũ giảng dạy vẫn được duy trì tốt và triển khai rộng rãi tại các Bộ môn. Năm học 2024 - 2025, có 60 báo cáo được trình bày trong các buổi sinh hoạt học thuật tại các Bộ môn.

Bảng 15. Số lượng và kinh phí đề tài KHCN các cấp triển khai mới 
	Nội dung
	Năm 2024
	Năm 2025

	
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)

	Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, Nghị định thư, Hợp tác song phương…
	1
	1.240
	1
	7.100

	Đề tài KHCN cấp Bộ, tỉnh
	1
	700
	2
	1.280

	Đề tài NCKH cấp cơ sở
	4
	150
	6
	245

	Tổng cộng
	06
	2.140
	09
	8.625




Hình 3: Số lượng đề tài các cấp


Hình 4: Kinh phí đề tài các cấp
Đánh giá chung: Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước không tăng, cấp Bộ tăng về số lượng và kinh phí so với năm 2024. Nhìn chung hầu hết các đề tài thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung chuyên môn.  
	Những tồn tại, hạn chế:
- Nguồn kinh phí cấp để thực hiện đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ còn chậm. Việc thanh quyết toán các đề tài gặp rất nhiều khó khăn, đến nay vẫn còn nhiều đề tài nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán.
- Chưa có các đề tài nghiên cứu mang tính liên ngành thể hiện sự liên kết giữa các lĩnh vực trong Khoa;
- Tính ứng dụng vào thực tiễn của các đề tài còn hạn chế.
- Chưa có đề tài của các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh.
- Đề tài chưa phân bố đều ở các bộ môn, vẫn tập trung ở một số cá nhân và bộ môn.
- Tình trạng chậm tiến độ do không đủ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là công bố bài báo quốc tế là sản phẩm đề tài vẫn còn xảy ra.
Các giải pháp
- Tháo gỡ giải quyết dứt điểm đề tài quá hạn tồn đọng.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu với các nhà Khoa học trong nước và quốc tế;
- Phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ môn trong Khoa, giữa các Khoa trong Trường và Nhà trường với các đơn vị nghiên cứu bên ngoài để sử dụng, phổ biến các kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu;
- Kết hợp với các cơ sở đào tạo khác và các đơn vị sản xuất thực tế để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học;
- Tạo điều kiện và có chính sách ưu tiên cho các cán bộ trẻ tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
- Phát huy năng lực của các nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu.
6.1.2. Công tác thông tin khoa học 
       Năm học 2024 - 2025, Khoa cùng các Bộ môn đã chủ trì tổ chức:
[bookmark: _Hlk179539905]- 02 Hội thảo chuyên đề “Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)” Tháng 10/2024 và tháng 4/2025.
- 01 Hội nghị Quốc tế về “Kỹ thuật hóa học xanh và bền vững”. Tháng 10/2024.
- 01 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên trong nền kinh tế hội nhập". Tháng 11/2024 (Đồng chủ trì).
- Cùng với Nhà trường tổ chức Hội Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD 2024
Hội nghị khoa học là nơi giao lưu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, đồng thời là cơ hội tốt để các nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, công bố những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực nghiên cứu của Khoa và Nhà trường.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí, hội nghị, tài liệu khoa học trong và ngoài nước. 
Năm học 2024 - 2025, các cán bộ trong Khoa đã công bố 09 bài báo trên các tạp chí quốc tế, giảm 75,7% so với năm học 2023 - 2024 (37 bài); 53 bài đăng trên các tạp chí trong nước, tăng 76,7% so với năm 2023 - 2024 (30 bài) và 45 báo cáo đăng trong các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, giảm 22,4% với năm học 2023 - 2024 (58 bài). Số lượng công bố trên các tạp chí quốc tế tăng đáng kể đã khẳng định vị thế về khoa học của các cán bộ trong Khoa.  

Bảng 16: Công bố khoa học năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025
	Loại hình công bố
	  Năm học      2023 - 2024
	  Năm học            2024 - 2025

	Báo cáo khoa học
	58
	45

	Bài báo đăng trên Tạp chí trong nước
	30
	53

	Bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế
	37
	9



Bảng 16: Thống kê công tác thông tin khoa học theo đơn vị năm học 2024 - 2025
	TT
	Bộ môn
	Bài báo
	Báo cáo  khoa học

	
	
	Tạp chí quốc tế
	Tạp chí          trong nước
	

	1
	Bộ môn Địa vật lý
	1
	2
	12

	2
	Bộ môn Địa chất dầu khí
	-
	5
	11

	3
	Bộ môn Khoan - Khai thác
	4
	14
	15

	4
	Bộ môn Lọc - Hóa dầu
	4
	24
	4

	5
	Bộ môn Thiết bị dầu khí và Công trình
	-
	8
	3

	
	Tổng cộng
	9
	53
	45




Hình 4: Số lượng công bố khoa học 
Những tồn tại, hạn chế:
- Tính chủ động, tích cực của một số cán bộ còn chưa cao.
[bookmark: _Toc463869274][bookmark: _Toc86224613][bookmark: _Toc86224925][bookmark: _Toc86225157]Giải pháp:
	- Khuyến khích giảng viên tham gia viết bài cho các Hội nghị, hội thảo được tổ chức hàng năm;
	- Tìm kiếm các nguồn công trình khoa học trong nước cũng như quốc tế tạo môi trường nghiên cứu khoa học sâu rộng trong toàn Khoa.
6.1.3. Hoạt động sở hữu trí tuệ
Năm học 2024 - 2025, không có sản phẩm khoa học công nghệ đăng ký cấp quyền sở hữu trí tuệ.
6.1.4. Xây dựng tiềm lực Khoa học và Công nghệ
Các nhóm nghiên cứu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nghiên cứu, hoàn thành các mục tiêu theo đề án đăng ký và tuân thủ các văn bản quy định của Nhà nước và Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 
6.1.5. Công tác nghiên cứu khoa học và thi Olympic của sinh viên  
[bookmark: _Toc494375155][bookmark: _Hlk26868345]Năm học 2024 - 2025, Khoa Dầu khí và Năng lượng có 28 đề tài NCKHSV thường niên và 01 đề tài NCKHSV tiềm năng. Các đề tài thường niên được nghiệm thu và báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn của Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 38 đã lựa chọn được 03 báo cáo đạt giải nhất và 04 báo cáo đạt giải nhì. Tại phiên toàn thể, nối tiếp truyền thống về nghiên cứu khoa học sinh viên, thật vinh dự và tự hào khi Khoa Dầu khí và Năng lượng tiếp tục có 01 đề tài xuất sắc giành giải Nhì trong số 253 đề tài toàn trường tham dự lần này. 
Cũng từ các kết quả NCKHSV, 02 đề tài phát triển thành dự án khởi nghiệp. Tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG cả 2 nhóm khởi nghiệp của Khoa đều đạt giải (01 giải nhất và 01 giải Ba). Nhóm giải nhất do PGS.TS Tống Thị Thanh Hương hướng dẫn tiếp tục lọt tóp 10 dự án xuất sắc nhất vòng chung kết “Lĩnh vực kinh doanh tác động xã hội” cuộc thi khởi nghiệp quốc gia SV Starup VII và đạt giải Nhì tại cuộc thi với dự án “Tấm lợp thông minh lấy sáng từ gỗ”. 
Bảng 17. Thống kê nghiên cứu khoa học sinh viên
	TT
	Đơn vị
	Hội nghị KHSV Cấp Trường

	
	
	Số SV tham gia
	Số báo cáo nghiệm thu
	Số BC  đạt giải

	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Lọc - Hóa dầu
	30
	8
	2

	2
	Bộ môn Khoan - Khai thác
	32
	8
	2

	3
	Bộ môn Thiết bị dầu khí
	30
	8
	2

	4
	Bộ môn Địa vật lý 
	9
	2
	1

	5
	Bộ môn Địa chất dầu khí
	8
	2
	-

	
	Tổng cộng
	109
	28
	7




Hình 5. Kết quả hoạt động sinh viên NCKH thường niên
Phong trào thi Olympic các môn Đại số, Giải tích, Tin học, Vật lý, Hóa học, sức bền vật liệu, các môn cơ học, tiếng anh, Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh… đã trở thành hoạt động thường xuyên của Nhà trường. Năm học 2024 - 2025 nhiều sinh viên trong Khoa tham gia thi Olympic và có 01 SV đạt  giải nhì, 01 đạt giải ba và 05 SV đạt giải khuyến khích cấp trường.
Bảng 18: Olympic sinh viên
	Giải thưởng
	Thi Olympic cấp trường

	
	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2024 - 2025

	Giải nhất
	1
	-

	Giải nhì
	3
	1

	Giải ba
	5
	1

	Giải khuyến khích
	7
	5

	TỔNG SỐ
	16
	7


6.1.6. Công tác quản lý khoa học
- Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược của Khoa và Nhà trường trong hoạt động KHCN.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ trẻ cách viết thuyết minh đề tài;
- Cập nhật thường xuyên các công trình nghiên cứu vào phần mềm quản lý khoa học đúng thời gian quy định giúp Nhà trường quản lý và đánh giá đúng tiềm lực khoa học của các Khoa;
- Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm trước và đề ra kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ cho năm tới.
- Tích cực đề xuất và tham gia đề tài các cấp, hợp đồng sản xuất.
- Các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh xây dựng kế hoạch hoạt động và đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Các giảng viên chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân quản lý về KHCN để lên ý tưởng, đề xuất đề tài, và triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, nhiệm vụ KHCN.
[bookmark: _Toc86224614][bookmark: _Toc86224926][bookmark: _Toc180683773]6.2. Công tác Hợp tác Quốc tế
Năm học 2024 - 2025, công tác hợp tác quốc tế của Khoa Dầu khí và Năng lượng đã đạt được những kết quả như sau:
Đón tiếp đoàn vào: Khoa phối hợp cùng với Nhà trường đón tiếp các đoàn nước ngoài gồm: Trường ĐH Mỏ quốc gia Saint - Etienne (Pháp); Trường New Mexico Tech (Mỹ), Trường Đại học Địa chất thăm dò Liên bang Nga, 
Tổ chức đoàn ra: Một số cán bộ trong Khoa có các chuyến công tác thăm và làm việc ở các nước như Pháp, Anh, Ý, Trung Quốc, Nga Mỹ, Úc, Ba Lan.
Tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế:
- 01 Hội nghị Quốc tế về “Kỹ thuật hóa học xanh và bền vững - International Conference on Green and Sustainable Chemical Engineering - GSCE 2024” với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada,…
- 01 Hội thảo chuyên đề quốc tế “Carbon Sequestration" với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Pháp,…
Hoạt động khác
- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý 02 lưu học sinh người nước ngoài đang học tập tại Khoa;
- Tích cực, chủ động phát huy thế mạnh của các cán bộ trong Khoa trong việc hợp tác khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Khoa và Nhà trường.
- Tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Đề xuất và thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu song phương, nghị định thư, đề tài do các quỹ nước ngoài.
- Tham gia giảng dạy cho học viên cao học cả trường ĐH Công nghiệp Tyumen
- Trao đổi giảng viên theo chương trình Erasmus+ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan.
- Trao đổi NCS giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Turin (UNITO), Italia.
[bookmark: _Toc86224615][bookmark: _Toc86224927][bookmark: _Toc180683774]7. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ
[bookmark: _Toc86224616][bookmark: _Toc86224928][bookmark: _Toc180683775]7.1. Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
	- Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo được thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Nhà trường.
	- Các cán bộ giảng dạy đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
- Kiện toàn nhân sự Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Địa chất dầu khí, BCN Bộ môn Lọc hóa dầu và Phó trưởng bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình. 
- 01 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
- 02 cán bộ chuyển công tác sang Văn phòng chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam.
[bookmark: _Toc86224617][bookmark: _Toc86224929]7.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức
	- Tính đến ngày 31/10/2025, tổng số cán bộ viên chức của Khoa là 45 cán bộ, trong đó: 39 cán bộ giảng dạy chiếm 86,6%, 01 trợ giảng chiếm 2,2%, 03 kỹ sư chiếm 6,7% và 02 chuyên viên chiếm 4,4%. Trong số cán 40 bộ giảng dạy và trợ giảng có 09 PGS (chiếm 22,5%); 20 TS chiếm 50% và 11 ThS chiếm 27,5%.

Hình 6: Cơ cấu đội ngũ giảng viên 
- Có 05 cán bộ đang học tập tại nước ngoài; 
- Các cán bộ trong Khoa tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do nhà trường tổ chức. 
· Đội ngũ cán bộ kỹ sư, nhân viên hành chính: có tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.
[bookmark: _Toc86224622][bookmark: _Toc86224934][bookmark: _Toc147501230][bookmark: _Toc180683776]7.3. Công tác đánh giá phân loại viên chức, thi đua khen thưởng
	-  Kết quả đánh giá phân loại cán bộ viên chức năm học 2024 - 2025:  Khoa đã họp và gửi kết quả đánh giá lên nhà trường.
- Kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm học 2024 - 2025: Chờ hướng dẫn của Nhà trường. 
[bookmark: _Toc86224618][bookmark: _Toc86224930][bookmark: _Toc180683777]8. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
- 	Toàn Khoa có 04 Phòng thí nghiệm, 01 Trung tâm xử lý số liệu, 01 Phòng hội thảo. Nhìn chung, tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm vẫn ổn định, đáp ứng được yêu cầu học tậpvà nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong Khoa. Phòng hội thảo trực tuyến của Khoa, ngoài phục vụ các hoạt động của Khoa còn hỗ trợ tích cực các hoạt động của Nhà trường.
- Công tác mua sắm tài sản, thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất các phòng thí nghiệm được thực hiện theo đúng kế hoạch mua sắm của nhà trường.
- Thực hiện xong gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phòng Xử lý số liệu dầu khí”. 
- Đang triển khai xây dựng “Dự án Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Khoáng sản chiến lược và Chuyển hoá Carbon”.
[bookmark: _Toc86224619][bookmark: _Toc86224931][bookmark: _Toc180683778]9. Các hoạt động khác 
[bookmark: _Toc86224620][bookmark: _Toc86224932][bookmark: _Toc180683779]9.1. Thực hiện quy chế dân chủ
	Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Khoa đạt kết quả tốt, thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau:
	- Các cuộc họp định kỳ được duy trì và đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc như: Họp công tác tháng, Hội nghị cán bộ viên chức, Hội đồng khoa, Hội nghị tổng kết công tác đào tạo,... hoạt động công khai, dân chủ, đúng quy chế;
	- Công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ viên chức trong Khoa; công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức trong Khoa.
[bookmark: _Toc86224621][bookmark: _Toc86224933][bookmark: _Toc180683780]9.2. Công tác tài chính
	- Công tác thu chi tài chính của Khoa luôn được thực hiện đúng với quy chế của Nhà trường và quy chế nội bộ của Khoa, đảm bảo rõ ràng, minh bạch và công khai;
	- Kinh phí hoạt động thường xuyên chủ yếu từ các nguồn: Kinh phí hoạt động Nhà trường cấp; Trích phần trăm tiền vượt giờ của cán bộ trong Khoa; đóng góp của các chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp.
	- Ban chủ nhiệm Khoa luôn nỗ lực, vận dụng các mối quan hệ để xin các nguồn tài trợ cho quỹ khuyến học và học bổng sinh viên;
	Bên cạnh các nguồn thu giảm thì các khoản chi phục vụ hoạt động thường niên của Khoa hầu như không giảm. Vì vậy, ngay từ đầu năm học Ban chủ nhiệm Khoa đã họp và lên dự trù kinh phí cho hoạt động thường niên một cách chi tiết để có kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động được ổn định.
[bookmark: _Toc86224624][bookmark: _Toc86224936][bookmark: _Toc180683781]9.3. Công tác công đoàn và hoạt động nữ công
[bookmark: _Toc117678624]- Thực hiện tốt các quy chế hoạt động công đoàn, các công việc được triển khai một cách nghiêm túc. Các quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn luôn được đảm bảo. 
- Công tác hỗ trợ, trợ cấp, thăm hỏi luôn được quan tâm đúng lúc. BCH Công đoàn khoa luôn quan tâm đến việc hiếu, việc hỉ của gia đình công đoàn viên trong khoa như: Chúc mừng công đoàn viên sinh con nhỏ, kịp thời thăm hỏi động viên các công đoàn viên khi ốm đau, kịp thời đề nghị công đoàn trường xét trợ cấp đột xuất, trợ cấp hàng quý, tổ chức đoàn đến chia buồn và phúng viếng đám hiếu người thân của cán bộ trong và ngoài Khoa. 
[bookmark: _Hlk495269911]- Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT do Nhà trường tổ chức. Tích cực tham gia đóng góp cho các cuộc vận động của Công đoàn Trường, của Khoa. 
- Công đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách đặc thù của đơn vị trong phạm vi quyền và lợi ích của Công đoàn viên. 
[bookmark: _Hlk495270070]- Công đoàn cùng với BCN Khoa tổ chức thành công: Hội nghị viên chức khoa Dầu khí và Năng lượng năm 2024 tại Xanh Vila; Tổ chức Gặp mặt và tặng quà các Cô nhân ngày 8/3 và 20/10; Tổ chức cho các cháu vui liên hoan nhân ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và trung thu; Tổ chức gặp mặt cuối năm và đầu xuân cho các thế hệ  thầy cô trong khoa; Tổ chức cho cán bộ trong khoa đi du xuân đầu năm tại Đền Đô, chùa Bút Tháp.
- Tổ chức tặng quà cho các cháu là con của CĐV ngày Quốc tế Thiếu nhi, tết trung thu và tặng quà cho các cháu đạt học sinh giỏi các cấp. 
[bookmark: _Hlk495270160]- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ viên chức, nhà giáo, người lao động trong tình hình mới.
- Toàn thể nữ công đoàn viên tham gia mạn đàm về chủ đề “Văn hóa công sở và áp lực cuộc sống”.
- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.
- Tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” năm 2025.
[bookmark: _Hlk495270316]- Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách toàn thể đoàn viên công đoàn đã quyên góp kịp thời như: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo kế hoạch của Công đoàn các cấp.
- Luôn giữ tốt mối quan hệ giữa Đảng - Chính quyền - Công đoàn - Đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường. Công đoàn Khoa luôn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong Nhà trường.
- Thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn trong công tác tổ chức, duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn. Sổ sách ghi chép đầy đủ.
[bookmark: _Hlk495270820]- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ do công đoàn tổ chức; Giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Chi bộ đảng. 
- Lập danh sách tuyên dương khen thưởng nữ cán bộ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
- Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, nữ cán bộ nghiên cứu khoa học tại các Bộ môn. Nhiều chị em tích cực tham gia NCKH, là chủ nhiệm đề tài các cấp. 
Thành tích đạt được:
- 100% nữ cán bộ đạt danh hiệu hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.
- 100% cán bộ đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.
- 01 giải Ba Giải “Cờ tướng, bóng bàn mở rộng”.
[bookmark: _Toc180683783]10. Công tác Đoàn và phong trào văn thể sinh viên	
[bookmark: _Toc463827567][bookmark: _Toc117678625][bookmark: _Toc180683784]10.1. Công tác giáo dục chính trị và tư tưởng, lối sống và nhân cách cho đoàn viên sinh viên
· [bookmark: _Toc463827568][bookmark: _Toc117678626]Trong năm học qua, BCH Liên chi Đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng nỗ lực phối hợp với Ban Chủ Nhiệm Khoa thực hiện tốt chỉ tiêu 100% đoàn viên, sinh viên được tìm hiểu, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
· Các đoàn viên trong Liên Chi Đoàn tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”, “Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”; các hoạt động ngoại khoá, trong đó chú trọng tới khâu tuyên truyền, giáo dục về các phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ. 
· 100% đoàn viên hưởng ứng và tham gia phong trào phòng chống ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV, phong trào hiến máu nhân đạo.
· Phát động sinh viên trong Khoa tham gia trực tuyến cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.
· Triển khai kịp thời các đợt sinh hoạt, học tập Nghị quyết Đại hội đoàn, Đại hội hội sinh viên giúp đoàn viên sinh viên nhận thức và quán triệt các Nghị quyết đó.
· Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế và các quy định của Nhà Trường. Không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng, tác phong và nhân cách.
· Các Đoàn viên trong Khoa không có biểu hiện sai lệch về lập trường tư tưởng, tác phong, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Nhà trường.
· Các cán bộ Đoàn đã tham gia đầy đủ Hội nghị đối thoại với Ban chủ nhiệm Khoa, với các cấp lãnh đạo Nhà trường hàng năm, là cầu nối thông tin giữa sinh viên với nhà trường.
· Tham gia tích cực các phong trào xây dựng nếp sống văn minh và sinh viên thanh lịch do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường tổ chức.
10.2. Công tác hoạt động phong trào văn thể, sinh viên tình nguyện
[bookmark: _Toc463827569][bookmark: _Toc117678627]Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Ủy, BCN Khoa, BCH Đoàn thanh niên - Đoàn thanh niên trường Đại học Mỏ - Địa chất, Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng với khẩu hiệu “Tinh thần Dầu khí - Giữ lửa truyền thống - Vững bước vào đời” và truyền thống vẻ vang, sinh viên khoa Dầu khí và Năng lượng đã tích cực tham gia các hoạt động và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
· Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia, tiêu biểu như: ngày thành lập Đảng (3/2), ngày thành lập Đoàn (26/3), Kỷ niệm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (9/1), ngày truyền thống nhà trường (15/11)…
· Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho sinh viên được đầu tư, tuyên truyền có chuyển biến tích cực. BCH Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng đã vận động, tổ chức các diễn đàn kết hợp với các hoạt động của câu lạc bộ, các đợt học tập gương anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi, các hoạt động biểu dương những tấm gương sáng trong sinh viên đã tạo môi trường rèn luyện tốt và định hướng lối sống cho sinh viên trong khoa dưới sự chỉ đạo Đoàn thanh niên trường.
· Công tác cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong sinh viên có chuyển biến tích cực. Thông qua các chi đoàn, BCH Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng đã nắm bắt tư tưởng của sinh viên, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đoàn thanh niên Trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, tạo cầu nối giữa nhà trường với sinh viên, giúp sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và nắm vững chủ trương định hướng của nhà trường.
· Phối hợp cùng Liên chi đoàn - Liên chi Hội sinh viên Khoa Dầu khí và năng lượng, Câu lạc bộ dầu khí và Hiệp hội kỹ sư dầu khí tổ chức Workshop “Làm việc nhóm hiệu quả”; Tổ chức tham quan nhà máy nhiệt điện Hòa Bình.
· Tổ chức cuộc thi “Gói và trang trí mâm bánh chưng”;
· Triển khai và tham gia cuộc thi “Khoa tôi là nhất” năm 2025.
· Tham gia “Chiến dịch Chủ nhật xanh - Thứ hai sạch” do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất phát động.
· Tham gia cuộc thi “Giải bóng chuyền sinh viên HUMG năm 2024”.
· Triển khai, tham gia chương trình Talkshow “Các hoạt động của Hội sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Phong trào Sinh viên 5 tốt” được tổ chức bởi HSV Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
· Triển khai tham gia sự kiện Breaking 2024 do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức dành cho tân sinh viên K69 trong Khoa.
· Tổ chức giao lưu bóng đá nam sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng do Ban Chấp Hành Liên chi Đoàn - Liên chi Đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng tổ chức.
· Tổ chức sự kiện “Làm hoa thủ công” dành tặng thầy cô trong Khoa Dầu khí và Năng lượng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
· Tổ chức cuộc thi “Hành trình theo dấu chân mùa thu lịch sử - Cách mạng và dân tộc” cho sinh viên toàn trường.
Nhìn chung, phong trào học tập, rèn luyện của đoàn viên,sinh viên đã phát triển một bước vững chắc, nội dung và hình thức hoạt động phong phú đa dạng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường đề ra. BCH Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động. Chính vì vậy đã đem lại những kết quả nhất định đóng góp một phần không nhỏ trong hoạt động chung của Nhà trường.
Các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện luôn được quan tâm, chú trọng. Các phong trào tình nguyện của Đoàn thanh niên trường được BCH Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng triển khai về các Chi đoàn ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
BCH Liên chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng luôn kêu gọi sinh viên trong khoa tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện: Chủ nhật xanh - Thứ hai sách, Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh 2025, Hiến máu nhân đạo, tình nguyện viên tham gia chống dịch lũ lụt và coi đây là các hoạt động trung tâm của phong trào thanh niên tình nguyện. 
Các hoạt động sinh viên tình nguyện đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi góp phần tích cực vào công tác giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động sinh viên tình nguyện đã thực sự trở thành môi trường rèn luyện tự nguyện của sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng nói riêng và sinh viên trong trường nói chung. Từ đó, giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, có lòng nhân văn, nhân ái vì cộng đồng và trưởng thành hơn. 
10.3 Kết quả đạt được
* Về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học
· 01 Giải Nhì toàn trường trong Hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 38 của Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
· 01 Giải  nhất và 01 giải ba cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2024
· 01 Giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp quốc gia SV STARUP lần thứ 7;
· Đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường:
· 01 sinh viên đạt giải Nhì môn Hóa học.
· 01 sinh viên đạt giải Ba môn Khoa học Mác Lê Nin và Tư tưởng HCM.
05 sinh viên đạt giải Khuyến khích ở các môn Khoa học Mác Lê Nin và Tư tưởng HCM, Vật lý và tiếng anh 
* Về thành tích thi đua:
· 20 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
· 04 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố.
· 01 Đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô.
* Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
- Giải Ba bóng chuyền nữ 
- Giải khuyến khích bóng đá nam sinh viên
- Đặc biệt, với những hoạt động sôi nổi, phong phú, Liên chi đoàn Khoa Dầu khí vinh dự được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trao tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2023 - 2022”; Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024”.
[bookmark: _Toc180683785]10.4. Công tác rèn luyện đoàn viên, xây dựng phát triển tổ chức Đoàn, phát triển Đảng cho đoàn viên ưu tú trong Khoa
Trong năm học 2024 - 2025, Liên chi Đoàn đã giới thiệu 32 đoàn viên xuất sắc tham gia và hoàn thành lớp nhận thức về Đảng. Giới thiệu và kết nạp Đảng 03 đồng chí. 
[bookmark: _Toc86224626][bookmark: _Toc86224938][bookmark: _Toc180683786]PHẦN THỨ HAI
[bookmark: _Toc180683787]PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG
NĂM HỌC 2025 - 2026

Năm học 2025 - 2026, toàn ngành Giáo dục tiếp đẩy mạnh triển khai và phấn đấu  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, nhất là triển khai thạc hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị. Nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Khoa Dầu khí và Năng lượng đưa ra định hướng chung và các mục tiêu cụ thể cho năm học 2025 - 2026 như sau:
[bookmark: _Toc86224627][bookmark: _Toc86224939][bookmark: _Toc180683788]1. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 - 2026
1.1. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Khoa giai đoạn 2025 - 2030, rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khoa và Nhà trường.
1.2. Tăng cường công tác chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên phù hợp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo mới của Khoa cũng như các chương trình đào tạo khác trong toàn trường.
1.3. Triển khai xây dựng các chương trình đào tạo mới mang tính liên ngành, hội nhập quốc tế, kết nối hợp lý với các chương trình đào tạo truyền thống, mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1.4. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong Khoa.
1.5. Thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các kế hoạch và chương trình công tác của Nhà trường, đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
1.6. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh viên, định hướng học tập, rèn luyện và hỗ trợ sinh viên.
1.7. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học - công nghệ gắn với chiến lược phát triển Khoa và Nhà trường; tăng cường công bố khoa học, đặc biệt là công bố quốc tế có chất lượng cao.
1.8. Tiếp tục tăng cường tìm kiếm, huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
1.9. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các đối tác truyền thống có quan hệ hợp tác song phương.
1.10. Tăng cường kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, cựu sinh viên và các tổ chức trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng nhằm mở rộng cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên
1.11. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của Khoa và Nhà trường trên các phương tiện truyền thông, Website và mạng xã hội.
[bookmark: _Toc86224628][bookmark: _Toc86224940][bookmark: _Toc180683789]2.  Chỉ tiêu cụ thể 
[bookmark: _Toc86224629][bookmark: _Toc86224941][bookmark: _Toc180683790]2.1. Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng
· Tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy:
Nâng cao chất lượng tuyển sinh với số lượng từ 180 - 200 sinh viên thông qua các hình thức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
· Tuyển sinh Sau đại học:
Tổ chức 02 đợt tuyển sinh SĐH/năm với tổng số lượng khoảng 15 - 20 học viên cao học và 03 NCS cho các ngành do Khoa quản lý.
· Phát triển chương trình đào tạo mới:
- Xây dựng hồ sơ mở mới 03 ngành đào tạo: Quản lý Năng lượng,  Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng, Kỹ thuật Công trình Năng lượng
· Rà soát, điều chỉnh hồ sơ ngành Công nghệ thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên, và ngành Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất để bổ sung vào danh mục ngành đào tạo thí điểm.
[bookmark: _Toc86224630][bookmark: _Toc86224942]- Tham gia xây dựng và giảng dạy chương trình đào tạo Master giữa trường ĐH Mỏ - Địa chất và Trường Saint - Etienne (Pháp).
- Xây dựng Dự án UK-Viet Nam iTechPath.
- Hoàn thành công tác tự đánh giá chương trình đào tạo 02 ngành: Kỹ thuật dầu khí và Công nghệ kỹ thuật hóa học.
2.2. Nghiên cứu khoa học và xuất bản giáo trình
- 100% giảng viên hoàn thành định mức NCKH được giao; 
- 100% đề tài NCKH được nghiệm thu;
- Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đặc biệt là các đề tài có tính ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng.
- Phấn đấu ít nhất 10 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc Web of Science hoặc tạp chí nước ngoài uy tín (Trong đó có tối thiểu 05 bài về lĩnh vực năng lượng). Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nước 30 bài;
- Tổ chức hội thảo khoa học: Ít nhất 01 hội thảo quốc gia
- Các nhóm nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển thêm 01 nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa
- Khuyến khích giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; tăng cường hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp và Viện nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng.
- Đào tạo khóa học ngắn hạn: Ít nhất 01 khóa;
- Xuất bản tối thiểu 01 giáo trình cấp nhà xuất bản.
[bookmark: _Toc86224631][bookmark: _Toc86224943][bookmark: _Toc180683791]2.3. Tổ chức cán bộ
- Đánh giá phân loại viên chức theo KPIs: Phấn đấu 15% CBVC đạt A+; 70% đạt A; 15% CBVC đạt B.
- Phấn đấu 85% cán bộ viên chức đạt Lao động tiên tiến.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ theo định hướng phát triển ngành nghề và cơ cấu học thuật của Khoa đặc biệt cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực năng lượng;
[bookmark: _Toc86224632][bookmark: _Toc86224944][bookmark: _Toc180683792]2.4. Cơ sở vật chất
- Nâng cấp, hiện đại hóa các phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
- Xây dựng Dự án “Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Khoáng sản chiến lược và Chuyển hoá Carbon”. 
- Thực hiện mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm theo kế hoạch và kinh phí được cấp. 
[bookmark: _Toc86224633][bookmark: _Toc86224945][bookmark: _Toc180683793]2.5. Các hoạt động khác
- Tăng cường hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập và khởi nghiệp cho sinh viên.
- Nâng cao vai trò cố vấn học tập, duy trì hiệu quả các câu lạc bộ.
- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của Khoa qua website, fanpage và các phương tiện truyền thông.
[bookmark: _GoBack]- Nâng cao vai trò của chi đoàn cán bộ trong mọi mặt hoạt động của Khoa bằng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể;
- Tổ chức ít nhất 01 chuyến đi thực tế cho sinh viên khóa mới trong Khoa.
- Tổ chức ít nhất 01 chuyến thực tế cho toàn thể cán bộ trong Khoa.
- Tổ chức du xuân đầu năm cho cán bộ viên chức trong Khoa.
[bookmark: _Toc86224634][bookmark: _Toc86224946][bookmark: _Toc180683794]3. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng Khoa chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai.
2. Các bộ môn, Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ, công đoàn khoa căn cứ nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn chỉ tiêu với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.
3. Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trân trọng cảm ơn./.
NH 2023 - 2024	ĐH CQ	Cao học	NCS	133	15	1	NH 2024 - 20235	ĐH CQ	Cao học	NCS	152	17	2	Năm học 2023 - 2024	ĐHCQ	Cao học	NCS	434	36	13	Năm học 2024 - 2025	ĐHCQ	Cao học	NCS	362	54	14	Năm 2024	Cấp Nhà nước, Nghị định thư,..	Cấp Bộ, tỉnh	Cấp cơ sở	1	1	4	Năm 2025	Cấp Nhà nước, Nghị định thư,..	Cấp Bộ, tỉnh	Cấp cơ sở	1	2	6	Năm 2024	 cấp Nhà nước, Nghị định thư	Cấp Bộ, tỉnh	Cấp cơ sở	1240	700	150	Năm 2025	 cấp Nhà nước, Nghị định thư	Cấp Bộ, tỉnh	Cấp cơ sở	7100	1280	245	Báo cáo KH	Năm học 2023 - 2024	Năm học 2024 - 2025	58	45	Tạp chí Quốc tế	Năm học 2023 - 2024	Năm học 2024 - 2025	30	9	Tạp chí trong nước	Năm học 2023 - 2024	Năm học 2024 - 2025	37	53	



Năm học 2023 - 2024	Số SV tham gia	Báo cáo khoa học	Báo cáo đạt giải	84	23	6	Năm học 2024 - 2025	Số SV tham gia	Báo cáo khoa học	Báo cáo đạt giải	109	28	7	Column1	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sỹ	9	20	11	1
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